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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II      NĂM HỌC 2019 – 2020
18 TRUNG CẤP (18T4) 
Họ và tên GV:
Học phần: NÓI        
Lớp: 18T4- 
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   45 tiết                                   Số tín chỉ:  3
	TT TUẦN TRONG HK
	TỪ NGÀY … THÁNG

ĐẾN NGÀY … THÁNG
	SỐ TIẾT

LÝ THUYẾT
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	17/02/2020 - 23/02/2020
	3
	Unit 1:  New friends

	2
	24/02/2020 - 01/03/2020
	3
	Unit 1 (cont) [2p] + Unit 2: Interests [1p]

	3
	02/03/2020 - 08/03/2020
	3
	Unit 2 (cont) 

	4
	09/03/2020 – 15/03/2020
	3
	Unit 2 (cont) [1p] + Unit 3: People [2p] 

	5
	16/03/2020 – 22/03/2020
	3
	Unit 3 (cont)

	6
	23/03/2020 – 29/03/2020
	3
	Unit 4 : Daily life

	7
	30/03/2020 – 05/04/2020
	3
	Unit 4 (cont.) [2p] + Review [1p]

	8
	06/04/2020 – 12/04/2020
	3
	Mid-term Test [2p] + Unit 5: My hometown [1p]

	9
	13/04/2020 – 19/04/2020
	3
	Unit 5: My hometown (cont)

	10
	20/04/2020 – 26/04/2020
	3
	Unit 5 (cont.) [1p] + Unit 6: Shopping [2p]

	11
	27/04/2018 – 03/05/2020
	3
	Unit 6 (cont.) 

	12
	04/05/2020 – 10/05/2020
	3
	Unit 7 : Food 

	13
	11/05/2020 – 17/05/2020
	3
	Unit 7 (cont) [2p] + Unit 8: Past and Future [1p]

	14
	18/05/2018 – 24/05/2020
	3
	Unit 8: Past and Future (cont)

	15
	25/05/2018 – 31/05/2020
	3
	Unit 8 (cont) [1p] + Review [2p]



Ngày           tháng          năm 2020

TRƯỞNG KHOA
                          
    GIẢNG VIÊN

